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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn của lợn 
Mường Tè thương phẩm khi chúng được sử dụng hỗ hợp thức ăn bổ sung vào khẩu phần ăn. Tổng số 180 
con lợn Mường Tè lúc 3 tháng tuổi được lựa chọn để nghiên cứu, toàn bộ lợn đang ở giai đoạn sinh trưởng 
khi thí nghiệm được nuôi và quản lý tại Hợp tác xã Ứng Thìn, Bản seo, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh 
Lai Châu. Lợn được phân ngẫu nhiên vào hai nhóm đối chứng và thí nghiệm với 90 con mỗi lô. Trong mỗi 
lô, lợn con được chia ngẫu nhiên vào 9 chuồng, mỗi chuồng có 10 con. Thí nghiệm được thiết kế đảm bảo 
đồng đều về giới tính, khối lượng cơ thể ban đầu. Lợn được quan sát và thu thập dữ liệu từ 3 đến 8 tháng 
tuổi về khối lượng cơ thể hàng tháng, tiêu tốn thức ăn hàng ngày. Dữ liệu được phân tích bằng quy trình 
GLM trong MINITAB16. Kết quả cho thấy việc sử dụng hỗn hợp thức ăn bổ sung vào khẩu phần có ảnh 
hưởng có lợi đến khối lượng cơ thể và khả năng sinh trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn. Lợn 
Mường Tè thương phẩm được bổ sung hỗn hợp có khả năng cải thiện tăng khối lượng bình quân ngày từ 
10,48% đến 26,49%; cải thiện khả năng chuyển hóa thức ăn từ 0,53% đến 13,90%. Nghiên cứu đưa ra kết 
luận rằng việc bổ sung hỗn hợp có ảnh hưởng thuận lợi đến khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức 
ăn ở lợn Mường Tè thương phẩm. Hỗn hợp bổ sung này nên được xem xét ứng dụng để nâng cao hiệu quả 
kinh tế trong chăn nuôi lợn Mường Tè thương phẩm.

Từ khóa: Lợn Mường Tè, Hỗn hợp thức ăn bổ sung, khả năng sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dạng thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học tốt, sử dụng 
đem lại hiệu quả tích cực trong chăn nuôi lợn thông qua tác dụng nâng cao sức đề kháng cho 
vật nuôi nhờ thay đổi cơ cấu vi sinh vật đường ruột của lợn cân bằng hơn theo hướng có lợi, 
tăng khối lượng và hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm tỷ lệ mắc bệnh cho đàn lợn, tăng năng suất 
sữa của lợn nái và lợn con sinh trưởng nhanh, giảm bệnh tiêu chảy, nâng cao chất lượng sản 
phẩm thịt lợn giết mổ và mang lại hiệu quả kinh tế cao (Lê Văn Huyên và cs., 2018; Trần 
Quốc Việt và cs., 2008; Trần Quốc Việt và cs., 2010; Lã Văn Kính và cs., 2012; Lê Thị Mến 
và Trương Chí Sơn, 2014; Lê Thị Mến, 2015; Phạm Kim Đăng và cs., 2016; Đặng Thuý 
Nhung và Bùi Văn Định, 2019; Dương Thị Vi và Đoàn Phương Thuý, 2022; Nguyễn Thị 
Minh Hồng, 2022). Nhưng, các nghiên cứu và các khuyến cáo hầu hết đề cập trên đàn lợn 
ngoại và lợn lai, các nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học trên lợn nội hầu như vắng bóng 
nhất là trên lợn nội ở miền núi phía Bắc.

Lợn Mường Tè là một giống lợn nội đặc trưng của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, thuộc 
nguồn gen quý hiếm trong danh mục giống vật nuôi của nước ta. Con giống thích ứng tốt với 
sinh thái khu vực, sử dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, chống chịu tốt và phù hợp 
với tập quán chăn nuôi của người dân địa phương, chất lượng thịt thơm ngon. Tuy nhiên, 
giống lợn này có năng suất thấp, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi kém hơn nhiều các giống 
lợn ngoại, khó phát triển được mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, khả năng cạnh tranh kém 
so với lợn ngoại dẫn đến tính bền vững chăn nuôi không cao trong tương lai. Các năm qua 
mặc dù có nhiều nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học mới, nhưng rất hạn chế trên lợn 
Mường Tè. Qua khảo sát sơ bộ, lợn Mường Tè khi được vỗ béo thương phẩm, người chăn 
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nuôi đa số sử dụng khẩu phần ăn truyền thống thường dùng, hầu như không áp dụng các tiến 
bộ kỹ thuật từ công nghệ dinh dưỡng. Việc ứng dụng thức ăn hỗn hợp có bổ sung premix 
VTM-Khoáng kết hợp vi sinh vật sẽ giúp lợn Mường Tè đạt được sinh trưởng tốt, sử dụng 
thức ăn tốt, nâng cao sức đề kháng, tăng chất lượng sản phẩm và đem lại hiệu quả kinh tế cao 
trong chăn nuôi. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tác dụng của hỗn hợp chế phẩm 
từ các hãng sản xuất khác nhau đến khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn trong chăn nuôi 
lợn Mường Tè thương phẩm giai đoạn nuôi thịt từ 3 đến 8 tháng tuổi.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vật liệu nghiên cứu
Lợn Mường Tè thương phẩm 3 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi.

Hỗn hợp thức ăn bổ sung: chế phẩm sinh học (Cylactin® (3,5*105CFU)) và Premix VTM – 
khoáng.

Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023.

Địa điểm nghiên cứu: Hợp tác xã Ứng Thìn, Bản Seo, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai 
Châu.

Phương pháp nghiên cứu
Bố trí thí nghiệm
180 lợn Mường Tè thương phẩm ở độ tuổi 3 tháng được chia thành 2 lô: Thí nghiệm và Đối 
chứng. Mỗi lô gồm 90 con, được phân vào 9 ô chuồng, mỗi ô chuồng 10 con, đảm bảo đồng 
đều về giới tính và khối lượng cơ thể ban đầu giữa hai lô. Toàn bộ số lợn được nuôi dưỡng từ 
3 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi bố trí theo dõi thí nghiệm theo sơ đồ như sau:

Sơ đồ bố trí thí nghiệm

Chỉ tiêu Lô đối chứng Lô thí nghiệm

TT
           Thức ăn

Chỉ tiêu

Thức ăn truyền 
thống của HTX.

Thức ăn truyền thống của HTX: 
Bổ sung thêm 0,5% Hỗn hợp thức 
ăn bổ sung (chế phẩm sinh học và 
Premix VTM – Khoáng).

1 Số ô chuồng/lô 9 9

2 Số con (con)/ô chuồng 10 10

3 Số lợn/lô 90 90

4 Tuổi bắt đầu thí nghiệm (tháng) 3 3

5 Tuổi kết thúc thí nghiệm (tháng) 8 8

6 Thời gian thí nghiệm (tháng) 5 5

7 Premix VTM - khoáng 0 BS

8 Chế phẩm sinh học (Cylactin® 
(3,5*105CFU)) 0 BS
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Thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn, lợn thí nghiệm đảm bảo 
khỏe mạnh, đồng đều về tuổi, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, quy trình thú y phòng bệnh.

Lợn được nuôi trong hệ thống chuồng hở, diện tích 1 ô là 16m2, rộng 4m, dài 4 m, nền bê 
tông, độ dốc 5%, từ đầu chuồng đến cuối chuồng, tường cao 70 cm - 90 cm.

Phối hợp khẩu phần thức ăn thí nghiệm:
Bảng 1. Khẩu phần cơ sở thức ăn truyền thống của hợp tác xã cho lợn thịt (%)

Nguyên liệu (%)
Thức ăn hỗn hợp truyền 

thống của HTX (đối 
chứng)

Thức ăn hỗn hợp truyền 
thống của HTX có bổ sung 
(Premix VTM – khoáng và 

Chế phẩm sinh học)
Ngô 52 51
Đậu tương rang 15 15
Cám gạo 15 15
Bột sắn 10 10
Bột cá nhạt 5,5 5,5
Dầu thực vật 2 2
Muối ăn 0,5 0,5
Premix VTM - khoáng 0 0,5
Chế phẩm sinh học (Cylactin® 
(3,5*105CFU)) 0 0,5

Tổng 100 100
Thành phần dinh dưỡng  
Vật chất khô (%) 88,90 88,96
ME (kcal/kg) 3100 3100
Protein thô (%) 16,52 16,50
Xơ thô (%) 3,28 3,81

Bảng 2. Khẩu phần cho lợn ăn hàng ngày (kg)

TT Loại thức ăn* Lô đối chứng Lô thí nghiệm

1  Rau chuối, rau muống 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5

2 Thức ăn hỗn hợp truyền thống của HTX  
(đối chứng)

Cho ăn theo nhu cầu từng 
giai đoạn 

(0,5-2,5 kg/con/ngày)
-

3

Thức ăn hỗn hợp truyền thống của HTX 
có bổ sung (Premix VTM – khoáng và 
Chế phẩm sinh học Cylactin® 
(3,5*105CFU)) 

-

Cho ăn theo 
nhu cầu từng 

giai đoạn
(0,5-2,5 

kg/con/ngày)
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Chăm sóc nuôi dưỡng
Lợn được cho ăn 2 lần/ngày vào các thời điểm 8-9 giờ và 16-18 giờ, được nuôi dưỡng, vệ sinh 
và chăm sóc theo quy trình của Hợp tác xã Ứng Thìn, nước uống tự do. Dọn chuồng ngày 2 
lần, trước khi cho lợn ăn, uống.

Theo dõi thí nghiệm và thu số liệu 
Lợn được theo dõi hàng ngày về hành vi ăn uống, sức khỏe và tiêu tốn thức ăn, lợn được cân 
khối lượng vào đầu mỗi tháng vào buổi sáng trước khi cho ăn, uống. Khối lượng cơ thể qua 
các tháng tuổi (kg); Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày); Tiêu tốn Vật chất khô thức ăn 
(g/con/ngày); Tiêu tốn Vật chất khô thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng cơ thể (kg/kg).

Khối lượng cơ thể qua các tháng tuổi (kg/con): Trực tiếp cân khối lượng hàng tháng vào buổi 
sáng trước lúc cho ăn trên cân đồng hồ Nhơn Hòa (150 kg) và lồng sắt để cân khối lượng từng 
cá thể. Số liệu cân được ghi chép để tính các chỉ tiêu sinh trưởng.

Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày)

12

12

TT
PPA






Trong đó: A là sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày);

P1 là khối lượng cơ thể lần cân trước (g);

P2 là khối lượng cơ thể lần cân sau (g);

T1 là thời gian lần cân trước (ngày);

T2 là thời gian lần cân sau (ngày).

Tiêu tốn thức ăn hàng ngày và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg): Được tính bằng chi 
phí thức ăn và tăng trọng của lợn (tính theo vật chất khô).

Toàn bộ số liệu thu thập được tính theo giá trị trunng bình của mỗi ô chuồng.

Xử lý số liệu

Bộ số liệu thu được xử lý bằng phần mềm Minitab 16 với mô hình tuyến tính tổng quát 
(GLM). Giá trị LSM được so sánh bằng phương pháp Tukey, xác xuất P ≤0,05 được xem là 
sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê.

ijiij eLoY  

Trong đó:

Yij: Giá trị quan sát (các chỉ nghiên cứu: Khối lượng cơ thể lợn qua tháng tuổi;sinh trưởng 
tuyệt đối (g/con/ngày); Tiêu tốn thức ăn hàng ngày và Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ 
thể của ô chuồng thứ j trong lô thứ i).

µ: Trung bình toàn đàn.

Loi là ảnh hưởng ổn định của lô, thứ i (i=2; lô thí nghiệm, lô đối chứng)

eij: Sai số ngẫu nhiên.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Khối lượng cơ thể lợn Mường Tè qua các giai đoạn thí nghiệm
Kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp thức ăn đến khối lượng lợn 
Mường Tè thương phẩm qua các tháng tuổi được trình bày chi tiết ở Bảng 3. 

Bảng 3. Khối lượng lợn qua các giai đoạn thí nghiệm * (N=9)

Lô KL0 KL1 KL2 KL3 KL4 KL5

Đối chứng 10,55 16,19 22,64 29,04 38,65 45,50

Thí nghiệm 9,33 14,99 22,18 30,18 40,79 48,81

SEM 1,49 1,91 2,20 2,37 2,48 2,73

Chú thích: KL0: Khối lượng cơ thểlợn lúc vào thí nghiệm (kg/con); KL1, KL2, KL3, KL4 và KL5: Khối lượng cơ 
thể lợn tháng thí nghiệm thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 (kg/con).

SEM: Sai số chuẩn của lô thí nghiệm và đối chứng

(*): Sự sai khác về khối lượng cơ thể lợn qua các giai đoạn giữa hai lô không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).

Số liệu ở Bảng 3 cho thấy, khối lượng đầu vào ở lô đối chứng là 10,55 kg/con, cao hơn so lô 
thí nghiệm là 9,33 kg/con, sự sai khác này không có nghĩa thống kê (P>0,05). Hơn nữa, khối 
lượng cơ thể lợn ở tháng thứ nhất và thứ 2 của lô thí nghiệm (14,99 và 22,18 kg/con) vẫn thấp 
hơn lô đối chứng (16,19 và 22,64 kg/con), tương ứng ở hai lô, tuy nhiên giữa chúng sự sai 
khác không có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P>0,05). Nhưng, từ tháng thứ 3, tháng thứ 4 và tháng 
thứ 5, khối lượng cơ thể của lợn ở lô thí nghiệm (30,18; 40,79 và 48,81 kg/con) luôn cao hơn 
lô đối chứng (29,04; 38,65 và 45,50 kg/con), tương ứng ở hai lô, tuy nhiên giữa chúng không 
có sự khác nhau về thống kê (P>0,05). Như vậy, mặc dù đầu vào và ở giai đoạn đầu khối 
lượng cơ thể lợn ở lô đối chứng cao hơn so với lô thí nghiệm, nhưng giai đoạn cuối và lúc kết 
thúc thí nghiệm (8 tháng tuổi) thì ngược lại, lợn ở lô thí nghiệm được ăn thức ăn bổ sung cao 
hơn lô đối chứng. Kết quả này cho thấy tác dụng rõ rệt của hỗn hợp thức ăn bổ sung, ảnh 
hưởng tốt đến khối lượng cơ thể lợn Mường Tè thương phẩm.

Sinh trưởng tuyệt đối của lợn Mường Tè qua các giai đoạn thí nghiệm

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp chế phẩm đến sinh trưởng tuyệt 
đối của lợn Mường Tè thương phẩm được trình bày chi tiết tại Bảng 4. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, tăng khối lượng (g/con/ngày) của lợn Mường Tè thương phẩm ở lô đối chứng qua 
các tháng thí nghiệm thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và toàn thí nghiệm lần lượt là: 154,80; 
193,80; 234,40; 282,50; 253,60 và 223,80 g/con/ngày, thấp hơn so với lô thí nghiệm được bổ 
sung hỗn hợp trong thức ăn tương ứng đạt: 188,70; 217,90; 296,50; 312,10; 297,00 và 262,40 
g/con/ngày. Có sự sai khác có ý nghĩa thống kê về tăng khối lượng g/con/ngày giữa lô thí 
nghiệm và lô đối chứng ở các tháng thứ 3, tháng thứ 5 và toàn thí nghiệm (P<0,05).

Kết quả thí nghiệm chứng tỏ rằng hỗn hợp bổ sung vào trong thức ăn chăn nuôi lợn Mường 
Tè thương phẩm đã có ảnh hưởng tích cực đến khả năng tăng khối lượng g/con/ngày. Kết quả 
nghiên cứu cho biết rõ, lô bổ sung hỗn hợp có khả năng tăng khối lượng cơ thể hàng ngày cao 
hơn nhóm đối chứng trong toàn bộ giai đoạn thí nghiệm là 17,25%; tuy nhiên giữa các giai 
đoạn chênh lệch từ 10,48% đến 26,49%.
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Bảng 4. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn qua các giai đoạn thí nghiệm 
(g/con/ngày) (N=9)

Lô ADG1 ADG2 ADG3 ADG4 ADG5 ADG TB

Đối chứng 154,80 193,80 234,40a 282,50 253,60a 223,80a

Thí nghiệm 188,70 217,90 296,50b 312,10 297,00b 262,40b

SEM 17,10 12,99 18,14 14,96 10,53 10,26

Chênh lệch (%)* 21,90 12,44 26,49 10,48 17,11 17,25

Chú thích: ADG1; ADG2; ADG3; ADG4; ADG5 và ADG TB: Là sinh trưởng tuyệt đối của lợn của tháng thí 
nghiệm thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và trung bình cả giai đoạn thí nghiệm (g/con/ngày); Trong cùng 1 cột, 
các giá trị trung bình có số mũ là những chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P<0,05).

SEM: Sai số chuẩn của lô thí nghiệm và đối chứng

* Tỷ lệ chênh lệch giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng (%).

Tiêu thụ thức ăn hàng ngày của lợn Mường Tè qua các giai đoạn thí nghiệm
Bảng 5. Lượng vật chất khô thức ăn tiêu thụ của lợn qua các giai đoạn thí nghiệm 

(g/con/ngày)1(N=9)

Lô FI1 FI2 FI3 FI4 FI5 FI TB

Đối chứng 717,30 871,30 1054,30 1213,30 1125,20 996,30

Thí nghiệm 799,30 973,60 1152,10 1292,60 1211,80 1085,90

SEM 64,19 49,21 63,50 45,49 44,72 40,88

Chênh lệch (%)2 11,43 11,74 9,28 6,54 7,70 8,99

Chú thích: FI1; FI2; FI3; FI4; FI5 và FITB: Tiêu thụ thức ăn (Vật chất khô) của lợn của tháng thí nghiệm thứ 
nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và trung bình cả giai đoạn thí nghiệm (g/con/ngày)

SEM: Sai số chuẩn của lô thí nghiệm và đối chứng
1 Sự khác nhau giữa lô thí nghiệm và đối chứng không có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P>0,05)
2 Tỷ lệ chênh lệch giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng (%).

Kết quả nghiên cứu tiêu thụ thức ăn hàng ngày của lợn trong giai đoạn thí nghiệm cho thấy 
lợn được bổ sung hỗn hợp có mức tiêu thụ thức ăn cao hơn so với lợn không được bổ sung 
hỗn hợp. Cụ thể, tháng thí nghiệm thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và trung bình của toàn 
giai đoạn thí nghiệm của lợn trong lô đối chứng là 717,30; 871,30; 1054,30; 1213,30, 1125,20 
và 996,30 g/con/ngày, thấp hơn mức tiêu thụ thức ăn của lợn ở lô thí nghiệm được bổ sung 
hỗn hợp vào khẩu phần ăn tương ứng là: 799,30; 973,60; 1152,10; 1292,60; 1211,80 và 
1085,90 g/con/ngày. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa chúng không có ý nghĩa thống kê rõ rệt 
(P>0,05). Kết quả nghiên cứu cho biết thêm, khi bổ sung hỗn hợp vào thức ăn, lợn tiêu thụ 
thức ăn cao hơn so với lợn không được bổ sung trung bình là 9,99%; tuy nhiên giữa các giai 
đoạn thí nghiệm mức cao hơn từ 6,54% ở tháng thí nghiệm thứ 4 đến 11,74% ở tháng thí 
nghiệm thứ 2 (Bảng 5).
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Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể của lợn Mường Tè qua các giai đoạn thí 
nghiệm

Bảng 6. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng cơ thể của lợn qua các giai đoạn thí 
nghiệm (Kg VCK thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể) (N= 9)

Lô FCR01 FCR12 FCR23 FCR34 FCR45 FCRTB

Đối chứng 4,73 4,53 4,58a 4,37 4,45a 4,53a

Thí nghiệm 4,31 4,51 3,95b 4,18 4,09b 4,21b

SEM 0,20 0,15 0,17 0,21 0,09 0,09

Chênh lệch (%)* -9,00 -0,53 -13,90 -4,41 -8,03 -7,21

Chú thích: FCR01; FCR12; FCR23; FCR34; FCR45 và FCRTB: Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng cơ 
thể của lợn của tháng thí nghiệm thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và trung bình cả giai đoạn thí nghiệm 
(kg/kg); Trong cùng 1 cột,các giá trị trung bình có số mũ là những chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa 
thống kê rõ rệt (P<0,05). 

SEM: Sai số chuẩn của lô thí nghiệm và đối chứng
* Tỷ lệ chênh lệch giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng (%).

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 6 cho thấy lợn Mường Tè thương phẩm khi được bổ sung hỗn hợp 
vào thức ăn có hiệu quả sử dụng thức ăn cao hơn so với lợn không được bổ sung. Mức tiêu 
thụ thức ăn để sản xuất thịt hơi của lô thí nghiệm luôn thấp hơn lô đối chứng ở tất cả các giai 
đoạn thí nghiệm. Cụ thể là, ở tháng thí nghiệm thứ nhất, lợn trong lô đối chứng tiêu thụ 4,73 
kg thức ăn để sản xuất 1 kg thịt hơi, trong khi đó lợn ở lô thí nghiệm chỉ mất 4,31 kg thức ăn 
để sản xuất 1 kg thịt hơi. Tương tự như vậy, qua các tháng thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5, tiêu 
tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng cơ thể của lợn của lô đối chứng đạt trung bình là 4,53; 
4,58; 4,37 và 4,45 kg thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể; trong khi đó lợn ở lô thí nghiệm chỉ 
đạt 4,51; 3,95; 4,18 và 4,09 kg thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể. Kết quả nghiên cứu cho biết 
thêm, ở các tháng thí nghiệm, mức tiêu thụ thức ăn của lợn thí nghiệm thấp hơn lợn ở đối 
chứng từ 0,53% (tháng thí nghiệm thứ 2) đến 13,90% (Tháng thí nghiệm thứ 3). Tính trung 
bình toàn bộ giai đoạn thí nghiệm, lợn Mường Tè khi được bổ sung hỗn hợp thức ăn có mức 
tiêu thụ 4,21 kg thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng cơ thể, thấp hơn có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05) so với nhóm không được bổ sung (4,53 kg thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể). Như 
vậy lợn Mường Tè khi sử dụng hỗn hợp bổ sung này cho thấy chi phí thức ăn cho tăng khối 
lượng cơ thể thấp hơn ở mức 7,21% so với lợn không được bổ sung. 

THẢO LUẬN CHUNG

Sử dụng các hỗn hợp thức ăn bổ sung và các dạng chế phẩm sinh học đã nâng cao năng suất 
sản xuất, cải thiện sức khỏe cho lợn theo cơ chế điều chỉnh cân bằng hệ sinh thái đường ruột, 
cải thiện cấu trúc niêm mạc ruột, nâng cao chức năng phòng vệ ở hệ thống ruột, sản xuất 
Vitamin, axit amin, axits hữu cơ, enzymes, và các cơ chất khác thông qua trao đổi chất. Hiện 
nay việc sử dụng các chế phẩm là chủ đề nghiên cứu hấp dẫn trong việc nâng cao năng suất 
cũng như phòng và trị các bệnh khác nhau trong ngành chăn nuôi lợn (Musa và cs., 2009; 
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Gaggia và cs., 2010; Meng và cs., 2010; Sánchez và cs., 2017; Alagawany và cs., 2018; Hori 
và cs., 2020; Wang và cs., 2023; Zhang và cs., 2023). Tại Việt Nam, việc sử dụng hỗn hợp 
thức ăn bổ sung và các dạng chế phẩm sinh học cũng đã được nhiều tác giả đề cập, nhưng đa 
số thí nghiệm trên lợn ngoại như Landrace, Yorkshire, con lai lợn ngoại như Landrace x 
Yorkshire, hoặc con lai lợn ngoại và lợn nội. Nghiên cứu này thực hiện trên giống lợn Mường 
Tè, là một giống nổi bật của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi dùng hỗn hợp thức 
ăn bổ sung này, lợn có khả năng sinh trưởng tốt, khối lượng và tăng khối lượng cơ thể, hiệu 
quả sử dụng thức ăn tốt, mặc dầu giai đoạn đầu chưa rõ rệt. Kết quả này cũng phù hợp với 
nhiều tác giả khác nhưng nghiên cứu trên lợn ngoại hoặc nội lai ngoại. Kết quả nghiên cứu 
của nhiều tác giả cho thấy các chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung có ảnh hưởng tốt đến khối 
lượng cơ thể, khả năng tăng khối lượng hàng ngày, giảm tiêu tốn thức ăn cho sản xuất sản 
phẩm của lợn cũng như giảm tỷ lệ mắc tiêu chảy (Men, 2015; Lê Thị Mến và Trương Chí 
Sơn, 2014; Văn Ngọc Phong và cs., 2021; Trần Thanh Vân và cs., 2019; Nguyễn Thị Minh 
Hồng, 2022; Lê Văn An, 2017; Phạm Kim Đăng và Trần Hiệp, 2016; Trần Hiệp và Nguyễn 
Thị Tuyết Lê, 2017). Nhưng cũng có nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thức ăn bổ sung, chế 
phẩm sinh học chưa thấy tác dụng đối với sinh trưởng ở lợn thịt (Trần Quốc Việt và cs., 2008, 
2010). Mặc dù năng suất sinh trưởng của lợn thịt được cải thiện khi sử dụng chế phẩm nhưng 
có một số nghiên cứu cho thấy năng suất thân thịt chưa thấy được cải thiện rõ rệt (Dương Thị 
Vi và Đoàn Phương Thúy, 2022). Nghiên cứu bổ sung một số chế phẩm trên lợn nội rất ít các 
công trình đề cập. Tuy nhiên, Ngô Thành Trung và cs. (2024) sử dụng hỗn hợp vi lượng, thảo 
dược, men vi sinh và đạm thủy phân đến chất lượng tinh dịch lợn Móng Cái và cho thấy Thể 
tích tinh tăng 17,7%, nồng độ tinh trùng tăng 11%, hoạt lực tinh trùng tăng 8% và giảm 10% 
tỷ lệ tinh trùng kỳ hình.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận
Hỗn hợp thức ăn bổ sung sử dụng trong khẩu phần thức ăn đã ảnh hưởng tốt đến khối lượng 
cơ thể và khả năng sinh trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn trên lợn Mường Tè thương 
phẩm. 

Lợn Mường Tè thương phẩm sử dụng hỗn hợp bổ sung trong thức ăn có khả năng cải thiện 
khả năng sinh trưởng tuyệt đối từ 10,48% đến 26,49%; cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn từ 
0,53% đến 13,90%. 

Đề nghị
Tiếp tục nghiên cứu để đưa ra mức bổ sung phù hợp, hiệu quả cho từng giai đoạn phát triển 
của lợn Mường Tè thương phẩm và đánh giá chất lượng thịt của chúng.

Nên nghiên cứu sử dụng hỗn hợp bổ sung cho lợn nái sinh sản nhằm nâng năng suất sinh 
sản của lợn Mường Tè.
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ABSTRACT
Growth performance and feed consumption of commercial Muong Te pigs supplemented mixture

of additives into ration

The trial was carried out to investigate the growth performance and feed conversion ratio of commercial Muong-
Te pigs supplemented mixture of additives into ration. Total of 180 growing Muong Te pigs at 3 months old 
were chosen for the research, all growing pigs were raised and managed in Ung-Thin comparative, Seo village, 
Kan Ho commune, Muong Te distrist, Lai Chau province. The growing pigs were randomly allocated into two 
groups of control and experiment with 90 pigs per group. In each group, growing pigs were randomly divided 
into 9 pens with 10 pigs in each pen. One factor experiment design was applied for this research. The experiment 
was designed assured equally sex, initial body weights. The pigs were observed and gathered data from 3 to 8 
months old for monthly live weight, daily feed consumption. Data were analyzed using GLM procedure in 
MINITAB16. The results showed that supplemetentation of additive mixture into the diet resulted in favourable 
influence on live weight and growth performance, improvement of efficiency in feed consumption. The 
commercial Muong Te pigs supplemented with additive mixture got better growth performance, able to be 
improved for average daily gain of 17.25%, ranged from 10.48% to 26.49% compared to non-supplimented pigs; 
for feed conversion ratio, this trait was improved by 7.21%, ranged from 0.53% to 13.90%. It is concluded that 
supplementation of additive mixture resulted in favourable influence on growth performance and feed 
consumption ratio in commercial Muong Te pigs. The additive mixture should be taken into account for 
supplementation in commercial Muong Te pig farms.

Keywords: Muong-Te Pigs; mixture of additives, growth performance, feed conversion ratio
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